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KẾ HOẠCH BÀI DẠY (GIÁO ÁN)
BÀI 2: GÕ CỬA TRÁI TIM
TIẾT... - VĂN BẢN: CHUYỆN CỔ TÍCH VỀ LOÀI NGƯỜI
(Tác giả: Xuân Quỳnh - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Về năng lực
a. Năng lực đặc thù (Năng lực Ngữ văn):
- Nhận biết và bước đầu phân tích được một số yếu tố hình thức của bài thơ 5 chữ: thể thơ, vần, nhịp điệu nhẹ nhàng tha thiết như lời ru.
- Hiểu được nội dung nghệ thuật độc đáo: cách kể chuyện ngược độc đáo (trẻ em sinh ra trước, vạn vật và con người sinh ra sau để phục vụ, nuôi dưỡng trẻ em).
- Cảm nhận được tình cảm yêu thương sâu sắc, sự gắn bó thiêng liêng của gia đình (ông bà, cha mẹ) và vai trò của nhà trường đối với sự phát triển của trẻ em.
- Rút ra được thông điệp nhân văn: Đề cao giá trị trẻ thơ, nhấn mạnh đạo đức của tình yêu thương, chăm sóc và giáo dục.
b. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Chủ động đọc trước bài, quan sát tranh ảnh trình chiếu và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ, trình bày ý kiến cá nhân và thảo luận nhóm về các nhiệm vụ khám phá văn bản.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Liên hệ thực tiễn về hành trang yêu thương và trách nhiệm với gia đình, thầy cô.
2. Về phẩm chất
- Nhân ái: Yêu thương, tôn trọng và trân quý tình cảm của ông bà, cha mẹ, thầy cô; biết yêu thiên nhiên, cuộc sống.
- Trách nhiệm: Ý thức được bổn phận ngoan ngoãn, chăm học, rèn luyện đạo đức để đền đáp tình yêu thương được trao tặng.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:
- Bài trình chiếu PowerPoint (Bộ slide minh họa sinh động: Khởi nguyên thế giới, Thiên nhiên nuôi dưỡng thể chất, Mẹ & Bà nuôi dưỡng tâm hồn, Bố & Nhà trường mở rộng trí tuệ, Sự độc đáo & Thông điệp nhân văn).
- Máy chiếu/Tivi, phiếu học tập số 1, 2, 3.
- Sách giáo khoa Ngữ văn 6 (Tập 1 - Kết nối tri thức), Kế hoạch bài dạy chi tiết.
2. Học sinh:
- Đọc kỹ bài thơ 'Chuyện cổ tích về loài người' và soạn bài theo hướng dẫn SGK.
- Vở ghi bài, đồ dùng học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Tiến trình dạy học được thiết kế chi tiết theo 2 cột chuẩn sư phạm: Hoạt động của Giáo viên & Học sinh và Dự kiến sản phẩm cần đạt.
A. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ)
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chiếu hình ảnh trang bìa slide 1, giới thiệu bài học chủ đề 'Gõ cửa trái tim'.
- GV nêu câu hỏi khơi gợi: Theo các em, con người được sinh ra từ đâu? Trong truyện cổ tích hoặc truyền thuyết dân gian, con người xuất hiện trước hay sau khi có trời đất, cây cỏ?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS nhớ lại truyện Thần Trụ trời, Nữ Oa vá trời, Adam và Eva... để suy nghĩ trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 2 - 3 HS nêu ý kiến.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV dẫn dắt: Trong các truyền thuyết/cổ tích thông thường, trời đất, muôn loài có trước rồi mới sinh ra loài người. Nhưng nhà thơ Xuân Quỳnh lại có một góc nhìn hết sức bất ngờ và cảm động trong bài thơ 'Chuyện cổ tích về loài người'.
	1. Cảm nhận khởi đầu:
- HS nhận thức được các quan niệm quen thuộc: Vũ trụ sơ khai hình thành trước, vạn vật cỏ cây có trước, con người xuất hiện sau.
2. Tâm thế tiếp nhận:
- Tạo tâm lý háo hức, tò mò khám phá điểm khác biệt và độc đáo trong cách giải thích nguồn gốc loài người của nữ sĩ Xuân Quỳnh.




B. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1. Nhiệm vụ 1: Đọc và tìm hiểu chung (Tác giả - Tác phẩm)
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (Chiếu Slide 2, 3)
- GV hướng dẫn cách đọc bài thơ: giọng điệu hồn nhiên, trong trẻo, tha thiết, ngắt nhịp linh hoạt (nhịp 3/2 hoặc 2/3) như lời ru ngọt ngào.
- GV gọi HS đọc mẫu và yêu cầu trả lời 3 câu hỏi trên Slide 2:
  1. Tác giả thường viết cho đối tượng nào?
  2. Bài thơ làm theo thể thơ gì?
  3. Rút từ tập thơ nào, năm bao nhiêu?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc diễn cảm và dựa vào SGK trao đổi nhanh theo cặp đôi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện HS trả lời; các HS khác lắng nghe, nhận xét giọng đọc và câu trả lời.
Bước 4: Kết luận, chuẩn kiến thức
- GV chuẩn hóa kiến thức (Slide 3).
	I. TÌM HIỂU CHUNG
1. Tác giả:
- Xuân Quỳnh (1942 - 1988).
- Phong cách: Viết nhiều cho thiếu nhi; ngôn ngữ trong trẻo, giản dị, hồn hậu, dạt dào tình yêu thương trìu mến.
2. Tác phẩm:
- Thể loại: Thơ 5 chữ (ngũ ngôn), nhịp điệu êm đềm như lời ru.
- Xuất xứ: Rút từ tập thơ 'Lời ru trên mặt đất' (1978).
- Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm kết hợp tự sự và miêu tả.














2. Nhiệm vụ 2: Khám phá khởi nguyên thế giới (Slide 4, 5)
	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (Chiếu Slide 4)
- GV yêu cầu đọc khổ thơ đầu:
  'Trời sinh ra trước nhất / Chỉ toàn là trẻ con / Trên trái đất trụi trần / Không dáng cây ngọn cỏ...'
- GV nêu câu hỏi thảo luận:
  + Ai là người sinh ra đầu tiên?
  + Khung cảnh trái đất lúc đó như thế nào?
  + Nghệ thuật kể chuyện ở đây có gì độc đáo?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận cặp bàn trong 3 phút, gạch chân các từ ngữ miêu tả trái đất sơ khai.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện HS trình bày, chỉ ra sự đối lập giữa hình ảnh trẻ con và trái đất hoang sơ.
Bước 4: Kết luận, chuẩn kiến thức
- GV chốt sơ đồ tư duy (Slide 5: Trẻ em - trung tâm của vũ trụ).
	II. KHÁM PHÁ VĂN BẢN
1. Khởi nguyên thế giới và sự xuất hiện của trẻ em:
- Khung cảnh trái đất sơ khai:
  + 'Trụi trần', 'chưa có màu sắc khác', 'toàn bóng đêm', không bóng cây ngọn cỏ.
  -> Thế giới đơn điệu, tĩnh lặng, hoang sơ.
- Nhân vật sinh ra đầu tiên: TRẺ CON.
=> Ý nghĩa nghệ thuật:
- Cách kể ngược độc đáo, đảo lộn quy luật tự nhiên nhằm khẳng định: Trẻ em là trung tâm của vũ trụ, là lý do tồn tại của vạn vật trên trái đất.













3. Nhiệm vụ 3: Thiên nhiên làm gì cho bé? (Slide 6, 7)
	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (Chiếu Slide 6)
- GV gọi HS đọc các khổ thơ miêu tả thiên nhiên.
- Phát Phiếu học tập số 1 (Nối sự vật thiên nhiên với mục đích ra đời đối với trẻ em):
  + Mặt trời mới nhô cao... cho trẻ nhìn rõ.
  + Cây cỏ, hoa... nhận biết màu sắc, kích thước.
  + Chim, gió... nghe âm thanh, tiếng hót.
  + Sông, biển, đám mây... tắm mát, cung cấp thức ăn, che bóng rợp.
- Câu hỏi: Mục đích lớn nhất của sự biến đổi thiên nhiên là gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm việc theo nhóm 4 trong 5 phút, hoàn thiện bảng phân loại.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện 1 nhóm lên bảng ghép nối, các nhóm khác nhận xét bổ sung.
Bước 4: Kết luận, chuẩn kiến thức
- GV phân tích và tổng kết trên sơ đồ Slide 7.
	2. Thiên nhiên nuôi dưỡng thể chất và giác quan của trẻ:
- Mặt trời: Đem lại ánh sáng để mắt nhìn rõ mọi vật.
- Cây cỏ, hoa lá: Giúp trẻ nhận biết màu sắc xanh thắm, rực rỡ và kích thước cao thấp.
- Chim, gió: Mang đến âm thanh trong trẻo, tiếng hót ríu rít để đôi tai lắng nghe.
- Sông, biển, đám mây: Cung cấp nước tắm mát, đường đi, thức ăn (cá tôm) và bóng râm che chở.
=> Tiểu kết:
Vạn vật trong tự nhiên sinh ra không phải ngẫu nhiên mà là để PHỤC VỤ, CHĂM SÓC và NUÔI DƯỠNG trẻ em cả về thể chất lẫn giác quan.











4. Nhiệm vụ 4: Những món quà từ gia đình (Mẹ và Bà) (Slide 8, 9)
	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (Chiếu Slide 8)
- GV yêu cầu HS đọc khổ thơ về Mẹ và Bà:
  'Nhưng còn cần cho trẻ / Tình yêu và lời ru / Cho nên mẹ sinh ra... / Biết trẻ con khao khát / Chuyện ngày xưa, ngày sau... / Mà bà về ở đó...'
- Câu hỏi: Mẹ và Bà đã mang đến cho trẻ thơ những món quà tinh thần vô giá nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy ngẫm cá nhân trong 2 phút, sau đó thảo luận nhanh cặp đôi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV gọi một số HS chia sẻ cảm xúc về lời ru của mẹ và câu chuyện cổ tích của bà.
Bước 4: Kết luận, chuẩn kiến thức
- GV tổng hợp theo sơ đồ đối sánh trên Slide 9 (Mẹ & Bà - Nuôi dưỡng tâm hồn).
	3. Gia đình nuôi dưỡng tâm hồn và tình cảm trẻ thơ:
a. Vai trò của Mẹ (Slide 9):
- Bế bồng, chăm bẵm, sưởi ấm từ dòng sữa ngọt ngào.
- Lời ru của mẹ chứa chan âm hưởng cuộc sống quê hương: cái bống, cánh cò, gừng cay muối mặn...
-> Mang đến TÌNH YÊU THƯƠNG THIÊNG LIÊNG, sự chở che vỗ về tâm hồn.
b. Vai trò của Bà (Slide 9):
- Kể chuyện ngày xưa ngày sau: cô Tấm hiền lành, Lý Thông gian xảo, Thạch Sanh dũng cảm...
-> Mang đến BÀI HỌC ĐẠO ĐỨC làm người, giúp trẻ biết phân biệt Thiện - Ác, sống nhân ái, 'ở hiền gặp lành'.














5. Nhiệm vụ 5: Hành trình khám phá tri thức (Bố và Nhà trường) (Slide 10, 11)
	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (Chiếu Slide 10, 11)
- GV yêu cầu HS theo dõi khổ thơ về Bố, trường lớp và thầy giáo.
- Nêu câu hỏi khai thác bậc thang tri thức:
  + Bậc 1: Bố dạy cho trẻ điều gì?
  + Bậc 2: Sự xuất hiện của chữ viết, bàn ghế, trường lớp đại diện cho điều gì?
  + Bậc 3: Thầy giáo mang lại giá trị gì và bài học đầu tiên thầy dạy là gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận nhóm đôi, hoàn thành sơ đồ 3 bậc thang trên Slide 11.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trình bày, chỉ ra mối quan hệ giữa tình cảm gia đình và sự khai sáng trí tuệ của nhà trường.
Bước 4: Kết luận, chuẩn kiến thức
- GV chốt kiến thức: Bố và nhà trường là chiếc cầu nối đưa trẻ em bước ra thế giới rộng lớn.
	4. Bố và Nhà trường - Mở rộng trí tuệ và văn minh:
- Bậc 1 (Bố): Dạy bảo cho biết ngoan, biết nghĩ; mở rộng hiểu biết logic về thế giới tự nhiên (biển rộng, đường dài, trái đất tròn...).
- Bậc 2 (Xã hội): Chữ viết, bàn ghế, lớp học, trường học ra đời -> Đại diện cho bước tiến văn minh, môi trường giáo dục của nhân loại.
- Bậc 3 (Thầy giáo): Người truyền trao tri thức, dạy dỗ điều hay lẽ phải. Bài học đầu tiên chính là 'Chuyện loài người' -> Dạy về nguồn cội, lòng biết ơn và các giá trị nhân văn sâu sắc.














6. Nhiệm vụ 6: Ý nghĩa nhan đề và thông điệp nhân văn (Slide 12, 13, 14)
	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (Chiếu Slide 12, 13)
- GV nêu 2 vấn đề trọng tâm:
  1. Nhan đề 'Chuyện cổ tích về loài người' có gì đặc biệt so với truyện cổ tích thông thường?
  2. Tác giả gửi gắm thông điệp nhân văn nào đến chúng ta?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy ngẫm và thảo luận bàn tròn trong 3 phút.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- 2 - 3 nhóm phát biểu, so sánh đối chiếu với mô hình trên Slide 13.
Bước 4: Kết luận, chuẩn kiến thức
- GV chốt thông điệp cốt lõi và kết nối cảm xúc (Slide 14).
	III. TỔNG KẾT & Ý NGHĨA NHÂN VĂN
1. Sự độc đáo của nhan đề (Slide 13):
- Cổ tích thông thường: Thần linh tạo ra vũ trụ trước -> Con người sinh ra sau -> Mục đích giải thích tự nhiên sơ khai.
- Cổ tích Xuân Quỳnh: Trẻ em sinh ra trước -> Mọi sự vật sinh ra sau -> Giải thích nguồn gốc của TÌNH YÊU THƯƠNG và LÒNG NHÂN ÁI.
2. Đạo đức của sự chăm sóc (Slide 13, 14):
- Trẻ em là trung tâm của sự sống, mầm non tương lai.
- Gia đình và xã hội phải dành những điều tuyệt vời nhất, môi trường hoàn thiện nhất để nuôi dưỡng, yêu thương và giáo dục trẻ.
- Mỗi đứa trẻ sinh ra là một phép màu khởi tạo lại thế giới; hãy luôn biết ơn và trân quý tình yêu thương.













































C. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS hoàn thành sơ đồ tư duy tóm tắt trật tự xuất hiện của vạn vật trong bài thơ và lý giải nguyên nhân.
- Đặt câu hỏi trắc nghiệm nhanh củng cố thể thơ, biện pháp tu từ điệp ngữ ('sinh ra', 'cho trẻ...').
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS vẽ sơ đồ nhánh vào vở bài tập trong 5 phút.
Bước 3: Báo cáo, đánh giá
- GV quan sát, chọn 2 bài vẽ nhanh và đẹp nhất chiếu lên bảng, nhận xét cho điểm khích lệ.
	Sản phẩm bài vẽ / Sơ đồ tư duy:
- Sơ đồ hình cây hoặc bậc thang thể hiện rõ:
  + Trung tâm / Khởi nguồn: TRẺ EM
  + Nhánh 1: Thiên nhiên (Mặt trời, cây cỏ, chim, sông biển...)
  + Nhánh 2: Gia đình (Mẹ - lời ru, Bà - chuyện xưa, Bố - sự hiểu biết)
  + Nhánh 3: Xã hội (Trường lớp, chữ viết, Thầy giáo)
- Nhận biết chính xác thể thơ 5 chữ và tác dụng của điệp từ trong việc tạo nhạc điệu tha thiết.






























D. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG & TÌM TÒI MỞ RỘNG (HÀNH TRANG YÊU THƯƠNG)
	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (Chiếu Slide 14)
- GV giao nhiệm vụ viết đoạn văn ngắn (từ 5 - 7 câu) với chủ đề: 'Món quà tình yêu thương vô giá mà em đã nhận được từ người thân (ông bà, bố mẹ hoặc thầy cô) và trách nhiệm của em'.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS làm việc cá nhân tại lớp (hoặc hoàn thiện ở nhà).
Bước 3: Báo cáo, chia sẻ
- GV mời 1 - 2 HS chia sẻ đoạn văn trước lớp trong tiếng nhạc nhẹ không lời.
Bước 4: Kết luận, dặn dò
- GV dặn dò HS học thuộc lòng khổ thơ em thích nhất, chuẩn bị bài tiếp theo: Thực hành tiếng Việt.
	Đoạn văn ngắn của học sinh:
- Về nội dung: Bày tỏ được tình cảm sâu sắc, lòng biết ơn chân thành đối với gia đình, thầy cô; nhận thức rõ trách nhiệm học tập, tu dưỡng đạo đức của bản thân.
- Về hình thức: Đoạn văn mạch lạc (5 - 7 câu), diễn đạt trôi chảy, giàu cảm xúc, không mắc lỗi chính tả.



IV. PHỤ LỤC PHIẾU HỌC TẬP & ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ
1. Phiếu học tập số 1: Thiên nhiên nuôi dưỡng bé
	Sự vật trong thiên nhiên
	Đặc điểm / Biến đổi
	Ý nghĩa đối với trẻ em

	Mặt trời
	Mới nhô cao, mang ánh sáng rực rỡ
	Cho mắt trẻ nhìn rõ mọi cảnh vật xung quanh

	Cây cỏ, hoa
	Nở rộ, muôn màu muôn vẻ, cao thấp
	Giúp trẻ nhận biết sắc màu xanh tươi, kích thước

	Chim, làn gió
	Chim bay lượn hót líu lo, gió mát lành
	Đôi tai được lắng nghe giai điệu âm thanh cuộc sống

	Sông, biển, đám mây
	Sông chảy, biển rộng làm cá tôm, mây che rợp
	Tắm mát, cung cấp dưỡng chất và che chở cho trẻ



